
PHỤ LỤC CÁ NHÂN KHÔNG NỘP CHI PHÍ SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ hđxd THÁNG 6 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Họ và tên Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

1 Vũ Xuân Lộc 23/7/1984
3302 HH3B Linh Đàm,
Hoàng Liệt, Hoàng Mai,
Hà Nội

030084003073 0988267088 xuanloc2307@gmail.com
Kỹ sư Cầu đường
ngành KT Công

trình - Cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 16

Công ty CP tư vấn
thiết kế xây dựng công
trình giao thông miền

Bắc - CN số 6

Cấp mới 03/7/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

2 Nguyễn Đình
Hợp 22/3/1987

Số 63 ngõ 58A Hoàng
Đạo Thành, Kim Giang,
Thanh Xuân, Hà Nội

001087019721 0974829667 nguyendinhhop.223@gmail.co
m Kỹ sư Xây dựng Thiết kế xây dựng công

trình - Kết cấu công trình I HAD 15
Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Học viện Kỹ
thuật quân
sự Hà Nội

3 Đoàn Văn Linh 14/6/1983
2A/40/9 Tô Vĩnh Diện,
P. Khương Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội

030083014594 0904247137 doanvanlinh@gmail.com
Kiến trúc Sư ngành

Kiến trúc công
trình

Thiết kế Quy hoạch xây
dựng III HAD 19 Công ty TNHH xây

dựng MTQ Cấp mới 11/3/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

4 Nguyễn Đức
Sơn 10/02/1984 Khu 4, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 033084000936 0976828969 ducsonnguyen83@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/7/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

5 Nguyễn Thanh
Tuấn 08/9/1978

Thôn Ô Mễ, xã Hưng
Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

030078018944 0963235400 TuanHDPC@gmail.com
Kỹ sư ngành Điện
khí hoá - Cung cấp

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 24

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

6 Trần Văn Hải 20/10/1988
Số 111 Kim Đồng, P.
Tân Bình, TP. Hải
Dương

022088000322 0966888917 Tranvanhai.evn@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
khí hoá Quản lý dự án III HAD 10

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

7 Dương Văn
Minh 08/01/1982 Số 38, khu 6, P. Ngọc

Châu, TP. Hải Dương 030082023186 0982021023 Minh.DươngVan.HDPC@gma
il.com

Thạc sỹ ngành Kỹ
thuật điện Quản lý dự án III HAD 08

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 27/3/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

8 Lê Đức Huyên 25/9/1989
Xã Thanh Quang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030089022267 0986868905 lehuyenxd1989@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thông điện
Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2025
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

9 Nguyễn Công
Định 29/5/1986

Số 111 Hải Dương,
KĐT Ecoriver, P. Hải
Tân, TP. Hải Dương

030086022996 0986546199 congdinh.dpt@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Quản lý dự án III HAD 12

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

10 Trần Văn Thuận 17/8/1976 Khu 3, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương 030076010149 0963772005 Thuanhdpc@gmail.com Kỹ sư điện - Điện

nông nghiệp Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 20/4/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Nông nghiệp
I Hà Nội

11 Vũ Văn Công 16/7/1981
Số 97 Lương Thế Vinh,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030081015139 0963333556 conghdpc68@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Quản lý dự án II HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/9/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

12 Bùi Đức Thuận 01/5/1967
Số 16 Ngô Gia Tự, P.
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030067002448 0963650168 thuanbd.hdpc@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

13 Nguyễn Văn
Cường 22/4/1989

Số 90 Phạm Ngũ Lão, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

022089013934 0973654366 cuongqn33224@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Quản lý dự án III HAD 11

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

14 Đỗ Thị Thu
Giang 28/01/1979

Số 52A Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

033179014300 0946790369 Dothugiang79@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 10/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

15 Trương  Đình
Bình 03/3/1983 Quảng Giang, Đại Hợp,

Tứ Kỳ, Hải Dương 030083021340 0987238288 truongdinhbinh1982@gmail.co
m

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

16 Bùi Hữu Hải 09/02/1979
Số 1/191, An Dương
Vương, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương

030079004473 0969021896 Haibuihd@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
năng

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênThiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 20 Cấp mới

17 Phạm Minh
Phương 23/11/1974 Cẩm Văn, Cẩm Giàng,

Hải Dương 030074007044 0963009479 phạmminhphuong2@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án I HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

12/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới

18 Nguyễn Phương
Loan 16/11/1981

Số 28 ngách 122/44,
Vĩnh Tuy, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

001181036077 0986709158 phuongloanvcco@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
ngành Cấp thoát
nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 14

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp
và Đô thị Việt Nam

Cấp mới 08/12/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức Đại học Xây
dựng Hà Nội

19 Đỗ Hải Long 26/7/1989
Ngõ 381 Ngô Quyền, P.
Thanh Bình, TP. Hải
Dương

030089010521 0987157751 longdien2a@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 17/12/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Kinh tế kỹ
thuật công
nghiệp Hà

Nội
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20 Đinh Trung
Kiên 28/9/1978

Số 2A ngõ 20, Đinh Văn
Tả, P. Bình Hàn, TP.
Hải Dương

030078002226 0963332788 trungkien110dz@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 15

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

21 Vũ Đình Hiệu 17/5/1984
Xóm 6, thôn Cậy, Long
Xuyên, Bình Giang, Hải
Dương

030084012183 0395769077 hieuhddinhcao@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 18/10/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

22 Lê Đức Lừng 07/10/1981
Số 6/88 phố Chi Các, P.
Việt Hoà, TP. Hải
Dương

030081001540 0963351868 leduclunghdpc@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 04/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

23 Trần Thành
Công 12/7/1994 Dương Quang, Gia Lâm,

TP. Hà Nội 001094015154 0989300904 Congde994@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 06

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 25/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

24 Nguyễn Văn
Thắng 08/9/1983

Số 7/25, phố Đồng Niên,
P. Việt Hoà, TP. Hải
Dương

033083008831 0987444441 thangnv.hdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 23/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

25 Nguyễn Thanh
Liêm 01/11/1987 Trần Phú - TP Hải

Dương, tỉnh Hải Dương 030087010285 0978353456 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 19/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

26 Phạm Tuấn
Dũng 12/10/1987 Chương dương - Phường

trần phú TP Hải Dương 030087010803 0985651102 Tuanminh@icloud.com Kỹ sư Điện - Điện
tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Hải
Dương

27 Nguyễn Sỹ Úy 30/4/1986
Thôn Mạn Đê, xã Trần
Phú huyện nam sách
tỉnh hải dương

030086008458 0984013234 trunguy304@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

28 Phạm Đức
Thuận 10/10/1979

Khu 12, P Hải Tân, TP
Hải Dương tỉnh Hải
Dương

030079028018 0942912168 thuanpde81@gmail.com Kỹ sư Điện Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

29 Hoàng Mai
Vương 22/4/1987 Khu 2, TT Gia Lộc tỉnh

Hải Dương 030087012590 0976023557 hoangvuonghdpc@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 15/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

30 Nguyễn Đức
Nghiệp 14/10/1983

số 9, ngõ 194 phố việt
hòa tp Hải Dương tỉnh
Hải Dương

030083026021 0966572074 nghiepdlhd@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 23/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

31 Vũ Hải Sơn 11/8/1993 43 Võ Văn Tần, P. Tân
Bình, TP Hải Dương 030093009154 0397742122 Sonvh93@gmail.com Kỹ sư Hệ thống

điện

Định giá xây dựng II HAD 09 Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
20/4/2021
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STT Môn thi Mã môn thi
1 Định giá xây dựng ĐGXD
2 Giám sát công tác xây dựng công trình GSXD
3 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình GSLĐ
4 Khảo sát Địa chất công trình KSĐC
5 Khảo sát Địa hình KSĐH

6 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Khai thác mỏ TKM

7 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống cấp - thoát nước
công trình

TKCĐN

8 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống điện TKCĐ

9 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống thông gió - cấp
thoát nhiệt

TKTG

10 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cầu - Hầm TKCH
11 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường sắt TKĐS
12 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ TKĐB

13 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường thủy nội
địa - Hàng hải

TKĐT

14 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình TKKC
15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TKQH

16 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Thủy lợi, đê
điều

TKTL

17 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cấp nước - thoát
nước

TKCTN

18 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Xử lý chất thải
rắn

TKCTR

19 Quản lý dự án QLDA



STT Tỉnh Mã Tỉnh
1 Bộ Xây dựng BXD BXD-Bộ Xây dựng
2 An Giang ANG ANG-An Giang

3 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV BRV-Bà Rịa - Vũng
Tàu

4 Bắc Giang BAG BAG-Bắc Giang
5 Bắc Kạn BAK BAK-Bắc Kạn
6 Bạc Liêu BAL BAL-Bạc Liêu
7 Bắc Ninh BAN BAN-Bắc Ninh
8 Bến Tre BET BET-Bến Tre
9 Bình Định BID BID-Bình Định
10 Bình Dương BDG BDG-Bình Dương
11 Bình Phước BIP BIP-Bình Phước
12 Bình Thuận BIT BIT-Bình Thuận
13 Cà Mau CAM CAM-Cà Mau
14 Cao Bằng CAB CAB-Cao Bằng
15 Cần Thơ CAT CAT-Cần Thơ
16 Đà Nẵng DNA DNA-Đà Nẵng
17 Đắk Lắk DAL DAL-Đắk Lắk
18 Đắk Nông DAN DAN-Đắk Nông
19 Điện Biên DIB DIB-Điện Biên
20 Đồng Nai DON DON-Đồng Nai
21 Đồng Tháp DOT DOT-Đồng Tháp
22 Gia Lai GIL GIL-Gia Lai
23 Hà Giang HAG HAG-Hà Giang
24 Hà Nam HNA HNA-Hà Nam
25 Hà Nội HAN HAN-Hà Nội
26 Hà Tĩnh HAT HAT-Hà Tĩnh
27 Hải Dương HAD HAD-Hải Dương
28 Hải Phòng HAP HAP-Hải Phòng
29 Hậu Giang HGI HGI-Hậu Giang
30 Hòa Bình HOB HOB-Hòa Bình
31 Hưng Yên HUY HUY-Hưng Yên
32 Khánh Hòa KHH KHH-Khánh Hòa
33 Kiên Giang KIG KIG-Kiên Giang
34 Kon Tum KOT KOT-Kon Tum
35 Lai Châu LAC LAC-Lai Châu
36 Lâm Đồng LAD LAD-Lâm Đồng
37 Lạng Sơn LAS LAS-Lạng Sơn
38 Lào Cai LCA LCA-Lào Cai
39 Long An LOA LOA-Long An
40 Nam Định NAD NAD-Nam Định
41 Nghệ An NGA NGA-Nghệ An
42 Ninh Bình NIB NIB-Ninh Bình
43 Ninh Thuận NIT NIT-Ninh Thuận
44 Phú Thọ PHT PHT-Phú Thọ
45 Phú Yên PHY PHY-Phú Yên
46 Quảng Bình QUB QUB-Quảng Bình



47 Quảng Nam QUN QUN-Quảng Nam
48 Quảng Ngãi QNG QNG-Quảng Ngãi
49 Quảng Ninh QNI QNI-Quảng Ninh
50 Quảng Trị QTR QTR-Quảng Trị
51 Sóc Trăng SOT SOT-Sóc Trăng
52 Sơn La SOL SOL-Sơn La
53 Tây Ninh TAN TAN-Tây Ninh
54 Thái Bình THB THB-Thái Bình
55 Thái Nguyên THN THN-Thái Nguyên
56 Thanh Hóa THH THH-Thanh Hóa
57 Thừa Thiên Huế TTH TTH-Thừa Thiên Huế
58 Tiền Giang TIG TIG-Tiền Giang

59 TP.Hồ Chí Minh HCM HCM-TP.Hồ Chí Minh

60 Trà Vinh TRV TRV-Trà Vinh
61 Tuyên Quang TUQ TUQ-Tuyên Quang
62 Vĩnh Long VIL VIL-Vĩnh Long
63 Vĩnh Phúc VIP VIP-Vĩnh Phúc
64 Yên Bái YEB YEB-Yên Bái
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